CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                                               Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

I. Thông tin chung về nhiệm vụ:

1. Tên nhiệm vụ, mã số: 

- Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu và chế tạo hệ hóa phẩm quy mô pilot áp dụng cho đối tượng đại diện thuộc tầng trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long”.

- Mã số: ĐTĐLCN.27/19

Thuộc:

- Đề tài độc lập    

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng được mô hình khai thác, mô phỏng áp dụng giải pháp nâng cao thu hồi dầu cho đối tượng đại diện.

2.2. Đề xuất được phương án tối ưu áp dụng giải pháp nâng cao hệ số thu hồi cho đối tượng đại diện.

2.3. Thiết kế, chế tạo quy mô pilot hệ hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu cho đối tượng đại diện để sử dụng cho thử nghiệm thực tế ngoài mỏ.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS Phạm Trường Giang
4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu khí Việt Nam
5. Tổng kinh phí thực hiện: 



14.050

triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:

7.850

triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:



6.200

triệu đồng.
6. Thời gian thực hiện theo Hợp đồng
Bắt đầu: tháng 3/2019
Kết thúc: tháng 2/2021
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền : tháng 2/2022
7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ nêu trên gồm:

	Số

TT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Phạm Trường Giang
	Thạc sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	2
	Lê Thị Thu Hường
	Thạc sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	3
	Nguyễn Hữu Trung
	Tiến sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	4
	Trịnh Xuân Cường
	Tiến sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	5
	Lê Thế Hùng
	Thạc sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	6
	Vũ Thế Anh
	Thạc sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	7
	Lưu Đình Tùng
	Thạc sỹ
	Viện Dầu khí Việt Nam

	8
	Lưu Công Phong
	Kỹ sư
	Liên doanh Việt - Nga

	9
	Nguyễn Văn Út
	Kỹ sư Chính
	Liên doanh Việt - Nga

	10
	Hồ Nam Chung
	Kỹ sư
	Liên doanh Việt - Nga


II. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Về sản phẩm khoa học:

1.1. Danh mục sản phẩm đã hoàn thành:
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	I
	Sản phẩm Dạng I
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hệ hóa phẩm nâng cao thu hồi dầu
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Hệ thống thiết bị chế tạo hóa phẩm quy mô pilot
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	II
	Sản phẩm Dạng II
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Tài liệu báo cáo chính xác hóa cấu trúc địa chất và trữ lượng thu hồi cho các khu vực của đối tượng đại diện
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Mô hình mô phỏng địa chất cho đối tượng áp dụng giải pháp khí
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Mô hình mô phỏng địa chất cho khu vực áp dụng giải pháp hóa
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Mô hình mô phỏng khai thác cho khu vực áp dụng giải pháp khí
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Mô hình mô phỏng khai thác cho khu vực áp dụng giải pháp hóa
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Báo cáo đánh giá tiền khả thi áp dụng nâng cao thu hồi dầu cho đối tượng đại diện
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Tài liệu tính toán, thiết kế, quy trình chế tạo hệ thống thiết bị quy mô pilot để chế tạo hệ hóa phẩm
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Tài liệu quy trình công nghệ của hệ thống thiết bị chế tạo hóa phẩm quy mô pilot
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Quy trình chế tạo hệ hóa phẩm nâng cao thu hồi dầu quy mô Pilot
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	III
	Sản phẩm Dạng III
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bài báo khoa học
	x
	
	
	x
	
	
	
	x
	

	IV
	Sản phẩm khác
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả đào tạo sau dại học (Thạc sỹ)
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Sản phẩm đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian ứng dụng
	Tên cơ quan ứng dụng
	Ghi chú

	1
	100 tấn Hệ hóa phẩm nâng cao thu hồi dầu
	1/2022
	Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)
	


2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:
· Lần đầu tiên tại Việt Nam đã ứng dụng các công nghệ, kỹ thuật hiện đại trong việc mô phỏng khai thác mỏ cũng như mô phỏng cơ chế của các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu như mô phỏng tích hợp, mô phỏng đa thành phần, mô phỏng đường dòng… trong mô phỏng khai thác;
· Do đặc thù về điều kiện của các mỏ dầu tại thềm lục địa Việt Nam như mỏ ngoài khơi, điều kiện nhiệt độ và áp suất vỉa cao, tính phức tạp về cấu trúc địa chất, mức độ bất đồng nhất của vỉa chứa, hàm lượng khoáng hóa trong nước vỉa cao… dẫn đến phần lớn các sản phẩm tương tự trên thế giới chưa đáp ứng được yêu cầu, hoặc số ít sản phẩm có thể sử dụng được lại có giá thành cao. Do đó việc nghiên cứu, hoàn thiện đơn pha chế hóa phẩm cũng như chế tạo được hệ thống thiết bị sản xuất hóa phẩm quy mô pilot sẽ là tiền đề để có thể tiến tới sản xuất quy mô công nghiệp cũng như đẩy mạnh khả năng ứng dụng hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi cho các mỏ dầu tại Việt Nam.
3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế: 

· Đề tài bước đầu góp phần mang lại lợi ích kinh tế cho xã hội thông qua việc tự sản xuất chế tạo các sản phẩm công nghiệp có giá trị cao. 

· Kết quả nghiên cứu đề tài có minh chứng rõ ràng về hiệu quả kỹ thuật cũng như kinh tế của sản phẩm tạo ra nếu ứng dụng vào thực tế sản xuất.
3.2. Hiệu quả kỹ thuật: 

· Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần đóng góp thêm vào khối kiến thức về hóa phẩm cho dầu khí nói chung và hệ hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu nói riêng. Các kết quả nghiên cứu của đề tài cùng với kết quả khảo sát đánh giá tổng thể về tính khoa học, thực tiễn của quy trình công nghệ sản xuất hệ hóa phẩm nâng cao hệ số thu hồi dầu sẽ là cơ sở tham khảo và hỗ trợ cho những nghiên cứu tiếp theo về sản xuất, ứng dụng rộng rãi các giải pháp nâng cao thu hồi trong lĩnh vực dầu khí.

3.3. Hiệu quả xã hội:

· Thông qua kết quả đề tài có thể kêu gọi sự đầu tư của các hãng sản xuất để xây dựng nhà máy sản xuất tại Việt Nam, từ đó tạo ra công ăn việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

· Các kết quả nghiên cứu của đề tài có thể thu hút được sự quan tâm chú ý của các nhà sản xuất công nghiệp trong lĩnh vực liên quan, tạo dựng sự khởi đầu cho các dự án triển khai sản xuất hệ hóa phẩm nâng cao thu hồi dầu ở quy mô công nghiệp sau này.

III. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu ×  vào ô tương ứng):

	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

       
 FORMCHECKBOX 


- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 

Giải thích lý do:
+ Tất cả các tiêu chí về chất lượng, chủng loại sản phẩm ở mức đạt trở lên;

+ Báo cáo tổng hợp đạt mức “Đạt”.
Cam đoan nội dung của Báo cáo là trung thực; Chủ nhiệm và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ không sử dụng kết quả nghiên cứu của người khác trái với quy định của pháp luật.
	CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ
ThS. Phạm Trường Giang

	THỦ TRƯỞNG

TỔ CHỨC CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày      tháng    năm 20.......


BIÊN NHẬN HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU 
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP QUỐC GIA

1. Thông tin chung về hồ sơ đánh giá, nghiệm thu cấp quốc gia:

Tên nhiệm vụ: “Nghiên cứu, đánh giá hiệu quả của các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu và chế tạo hệ hóa phẩm quy mô pilot áp dụng cho đối tượng đại diện thuộc tầng trầm tích lục nguyên của bể Cửu Long”
Mã số nhiệm vụ: ĐTĐLCN.27/19
Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Phạm Trường Giang
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Dầu khí Việt Nam
2. Thời gian gửi - nhận hồ sơ:    


- Thời gian gửi trên dấu bưu điện:
 ngày …   tháng…  năm ……


- Thời gian nhận từ bưu điện, văn thư:
 ngày …   tháng…  năm ……

- Thời gian nhận trực tiếp từ người gửi: ngày ……   tháng…..  năm …..…
3. Họ, tên người gửi trực tiếp (nếu có): 

4. Họ, tên người nhận: 



Chức vụ: 

5. Hồ sơ đánh giá, nghiệm thu đã nhận gồm có (bảng thống kê):

	Số
TT
	Tên tài liệu theo quy định 
	Số bộ quy định
	Số bộ thực tế
	Ghi chú

	1
	Công văn đề nghị đánh giá, nghiệm thu của tổ chức chủ trì.
	01
	
	

	2
	Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ.
	01
	
	

	3
	Báo cáo về sản phẩm KH&CN của nhiệm vụ.
	01
	
	

	4
	Bản sao hợp đồng và thuyết minh nhiệm vụ.
	01
	
	

	5
	Các văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, đào tạo.
	01
	
	

	6
	Sổ nhật ký theo dõi tình hình thực hiện của nhiệm vụ.
	01
	
	

	7
	Văn bản xác nhận về sự thỏa thuận của các tác giả về việc sắp xếp thứ tự tên trong danh sách tác giả thực hiện nhiệm vụ.
	01
	
	

	8
	Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí của nhiệm vụ
	01
	
	

	9
	Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
	01
	
	

	10
	Bản điện tử về các file báo cáo ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không cài đặt bảo mật).
	01
	
	



Các tài liệu khác (nếu có):


Nhận xét sơ bộ của người nhận hồ sơ (về tình trạng, hình thức…): 

	XÁC NHẬN CỦA 
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 (Họ, tên và chữ ký)


	NGƯỜI NHẬN 

 (Họ, tên và chữ ký)



